
Tiền mặt/
Quỹ TG 

BNN
cho trực tiếp Đóng tạm 

ứng
Gạo (kg) Quà

1
cn
01/02/2015

Phan Tường Yên
tập ñoàn Sunhwa
quỹ sunhwa

75 quà cho bn khoa BCT, niệu, TMH

2 02/02/2015 Nguyễn Phạm Xuân Phương QBC 1,000,000 cho Võ Thành Tâm (UB)

3 Lâm Tài Hưng  Lê Quang Định QBT 2,000,000 cho 2 BNN các khoa

4 Nguyễn Thục Quân GV 5,000,000 cho 10 BNN các khoa

5 Mỹ Hoa  Hoàng Diệu Q4 3,000,000 cho 3 BNN các khoa

6 Nguyễn Thị Kim Liên Úc 1,500,000 cho 3 BNN các khoa

7 Nguyễn Thị Bích QBT 9,000,000 cho 5 BNN các khoa

8 Nguyễn Anh Tuấn Q4 300,000 200,000 cho bếp TT

9 Cô Oanh Q4 1,000,000 cho 2 BNN các khoa

10 Nguyễn Phước Lê Cẩm Châu CC C2 Q9 1,000,000 cho 2 BNN các khoa

11 bạn ñọc báo VN Net 10,000,000 cho SơAoKMy Chu

12 BS Ngọc khoa Nội 2 1,000,000
13 Cô Tiên  ĐBP F1 Q3 20

14 Phan Thị Thanh Hương  ñường 84 Cao Lỗ Q8 500,000 cho Minh Thảo (UB)

15 2 MTQ 2,000,000 cho 4 BNN các khoa

16 MTQ 2,600,000 cho 13 BNN các khoa

17 Dương Khải Hưng 3,000,000 5,000,000
cho 10 BNN các khoa
cho TT SơAo KMy Chu

18 Bà Lê Thị Thanh Đồng Q3 10,000,000
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19 Nguyễn Ngọc Hoàng Nhân  ñường số 3 F16 GV 500,000

20 Đỗ Tấn Sĩ  Vũ Tùng QBT 10,000,000
21 03/02/2015 Nguyễn Bảo Khánh  Cộng Hòa QTB 1,500,000

22 cháo Măm Măm & căntin máy lạnh ND2 3,000,000

23 Nhóm TT Gia Khang Gia Lai 4,500,000 cho 13 BNN các khoa

24 Hồ Thị Kim Chi HAGL 5,000,000 cho 10 BNN các khoa

25
Nhóm Thiện Nguyện
ABBankers& các bạn

7,500,000 50
cho 25 BNN các khoa+ quà 
choBCT& Niệu

26 g ñ phật tử Quãng Như Q10 2,700,000 cho 9 BNN các khoa

27
Hội mẹ truyền thống KP4
F Bến Nghé Q1

100 phát TT cho BN khoa TK

28 Nguyễn Thế Hải 36 Gò Công Q5 300,000 cho CB Lê Thị Thanh (TK)

29 04/02/2015 Nguyễn Chí Thanh
 Nguyễn Xiễn
Long Thạnh Mỹ Q9

500,000

30 MTQ 500,000 cho Hồng Thắm (UB)

31 Tập thể NV khoa TM-NT ND2 5,000,000

32 Hội cha mẹ Nhân Ái 28,500,000 cho 26 BNN các khoa

33 BS Huỳnh Minh Thẩm ND2 500,000

34 Ông Nguyễn Văn Hiệp Căntin ND2 5,000,000 bánh Snack cho khoa UB

35 Lý Quang Vinh Bùi Thị Xuân QTB 5,300,000
36 Trúc Linh GV 1,200,000

37 3 bé Hoài Ân+ Như Thảo+ Bảo Ngọc QTB 900,000

38 Hương Linh Quang Phước ĐT 2,800,000 cho 4 NN các khoa

39 05/02/2015 Hồ Thị Bích Ngọc
Lê Văn Lương
ấp5 Phú Kiểng-NB

6,000,000 cho 12 BNN các khoa

40 Bé Nguyễn Quý Cát
 Lý Chính Thắng
F8 Q3

1,000,000

41 Bé Minh Quân + Minh Quang  quốc lộ 13 QT Đ 200,000

cho 3 BNN các khoa



42 MTQ 130 quà cho bn khoa TM

43 06/02/2015 g ñ bé Trương Quỳnh An Phúc KP6 TT Hốc Môn 2,000,000 cho Trần T Yến Nhi (NgTK)

44 Võ Long Hòa
 Nơ Trang Long
QBT

1,000,000 cho Ng Triệu Triệu (BCT)

45 Trần Hải Nam Võ Thị Sáu Q1 500,000 cho CB Ng T Sen(SS)

46 Cty Thép Việt 2,500,000 50 phát quà & lì xì TT cho khoa BCT

47 Chị Ánh Hồng 3,000,000 60
phát quà & lì xì TT cho khoa Niệu 
&NgTK

48 Nhóm Saigon Hash Caravelle Hotel Q1 9,000,000 cho 9 BNN các khoa

49 Anh Khải
 Ông Ích Khiêm
F5 Q11

300,000

50 Nguyễn Thị Kim Thanh Q7 500,000 cho Yến Nhi (NgTK)

51
cn
08/02/2015

Nhóm Loan 310

52 Nhóm Châu 100

53 Ngân hàng Saigon-Hà nội 66

54 09/02/2015
Nhóm bạn Triệu Huyền
Trang & Tiên Phạm

700

55 Quỹ cho em mùa xuân yêu thương 25,000,000 cho 50 BNN các khoa

56 Đoàn Văn Quãng
Long Bình Tân
B Hòa- Đ Nai

500,000

57
Ngô Thị Hội  & 
Nguyễn Thị Minh

Hoa Huệ QPN 500,000 cho Gia Hân

58
Vũ Văn Thơ  &
Nguyễn Anh Tuấn

 Hoa Huệ QPN 500,000 cho Quỳnh Như

59 chị Lan KHTHND2 100 cho TT khoa Thận

60 10/02/2015 Bé Dương Gia Hân
 Lê Quang Định
F1 GV

1,000,000 1,000,000 cho 2 BNN các khoa

61 Huỳnh Trọng Hiền  Hai Bà Trưng F8 Q3 3,300,000 cho 22 BNN các khoa

62 Nhóm Saigon Hash 2,000,000 cho 3 BNN các khoa

63 Nguyễn Thị Trà My Chơn Thành-Bình Phước 5,000,000 cho 8 BNN các khoa



64
Lớp 3.3 trường Tiểu Học Hồng Hà 
(2014 -2015)

1,000,000

65 Liên Hương  Lê Duẫn  Q1 1,000,000 1,000,000 cho Ng T Uyển My(thận)

66 Yến Nhi 220 phát TT khoa HH2 &UB

67 Nhóm Ước Nguyện Hồng 200 cho T Hóa,BCT,NgTK

68 11/02/2015 Bùi Thị Bích Thủy
 Lê Đại Hành 
F7 Q11

2,000,000

69 Phạm Thùy Trang QTB 2,000,000 cho Ng T Yến Nhi (NgTK)

70 Hoàng Huỳnh Uyên 3,000,000 cho 6 BNN các khoa

71 Cty TNHH Liand Fung(VN)
106 Nguyễn Văn Trổi
F8 QPN

30,000,000 cho 15 BNN các khoa

72 MTQ
cho 30 mền +51 áo Phát TT cho BNN 
các khoa

73 Võ Thị Bích Trang
 Đặng Văn Bi
QT Đ

10,000,000 cho 20 BNN các khoa

74 Trần Thị Bích Loan  ñường 49 F Tân Qui Q7 1,000,000 cho K Puih Thảo (BCT)

75 Ngô Vân Anh
 Lê Văn Sỹ
F14 Q3

500,000 500,000 cho Ng T Yến Nhi (NgTK)

76 Võ Khoa Hạnh Nhi
 Vạn Kiếp
QBT

1,000,000

77 Nguyễn Hoàng Huyền Tiên  DTP QPN 1,700,000 cho Uyển My (Thận)

78 Cty CP Quốc Tế BMG
Lê Hồng Phong
F12 Q10

10,000,000 cho 4 BNN các khoa

79 NS Kiều Oanh 20,000,000 cho 200 BNN các khoa

80 12/02/2015 Phạm Phương Linh QT Đ 500,000 cho CB Phạm T Kim Thoa(SS)

81 Trần Xuân Mai
Huỳnh thiện Lộc
Hòa Thành QT Phú

1,000,000

82 BC Nguyễn Anh Tuấn KHTH ND2 2,000,000

83 Phạm Ngọc Bảo Anh
Nguyễn Ảnh Thủ
F Hiệp Thành Q12

1,000,000



84 Ngọc Tiến & Phúc
Phan Huy Ích
F12 GV

1,000,000 1,000,000
cho Bếp TT &
 cho BN Thành Đạt (HS)

85 Nhóm Cô Hạnh Điền  Ngô Quyền F6 Q10 5,000,000 200
quà cho khoa HH1
& cho 5 BNN các khoa

86 Lý Thu Phong Q3 1,000,000 cho CB Đoàn Thị Hoa ™

87 Anh Dương QBT 3,000,000

88 Nguyễn Minh Nhật
 Khu A ñường 66
F Thảo Điền Q2

5,000,000

89 Cty CP Sữa VN Vinamilk  Tân Trào Q7 250
250 hộp sữa 400g/h giấy
(Dielac Star Care)

90 Cty TNHH Ô TÔ Hoàng Gia
 Chiến Thắng
F9 QPN

24,000,000 70
cho 8 BNN các khoa + quà cho khoa 
TM

91 Bạn ñọc báo VN Net 15,125,000 cho 8 BNN khoa NgTK

92 Nguyễn Nhật Nam Q4 500,000

93 Nguyễn Thị Phụng
 Nguyễn Văn Trỗi
F15 QPN

40

94 13/02/2015 Bé Hoàng Bảo Nghi  XVNT F17 QBT 2,000,000
95 BS Lê Tròn Vuông NgTK ND2 1,000,000
96 Anh Chị Bùi Kim Tân CX Lữ gia Q11 10,000,000

97 Cty TNHH Koastal Eco Industries  Trường Sơn F2 QTB 5,000,000 5,000,000 cho 5 BNN các khoa

98 Cao Minh Thuận Hòa CC ERA TOWN  Q7 5,000,000 cho Ng T Thùy Trâm (T M)

99 Nhóm Trái Tim Vàng  ñường 11 QGV 3,000,000 cho 6 BNN các khoa

100
Hội International Charity for ill 
Children

21,800,000 157
quà cho bn thận,BCT,NgTJ,Niệu
T/Ứ 109 bnn các khoa

101 Nhóm Từ Thiện Những Tấm Lòng HCM 41,200,000 cho 21 BNN các khoa

102
Nhóm bạn hương vị sống
(group nhà tình yêu chợ phiên)

300
300p quà cho K Nhiễm & HH1
200 hộp sữa cho BNN các khoa

103 Đặng Vĩnh Khang Q10 1,000,000



104 Phạm Nguyễn Đăng Khoa L An 15,000,000 cho 15 BNN các khoa

105 La Thục Uyển QPN 3,000,000 cho 6 BNN các khoa

106
Phòng Q Lý XNC
CA TP HCM

161 Nguyễn Du Q1 2,500,000 55
cho 5 BNN các khoa +
quà cho BCT & NgTK

107
Ông THNG TIEN TAT
(TGĐ Ngân hàng UOB VN)

 Lê Duấn lầu 1 Q1 10,000,000

108 59MTQ Anh Thắng & Anh Trạch Q2 40,000,000 cho CB Đoàn Thị Hoa (T M)

109 17h Phạm Thị Phương Trinh
 Huỳnh Văn Bánh
F14 QPN

5,000,000 cho 5 BNN các khoa

110
T7
14/02/2015

Nguyễn Thị Quỳnh Hương
 Hoàng Văn Thụ
F9 QPN

130 cho khoa UB

111 Bùi Ngọc Quyên Nguyễn Đình Chính F9 QPN 2,000,000 cho 2 BNN các khoa

112
cn
15/02/2014

Nguyễn Văn Phú  Lanerk 2,000,000 lì xì cho BN khoa UB

113 16/02/2015 2 bé Ngọc Linh & Khánh Linh  Nguyễn Hữu Cảnh QBT 1,200,000

114
Trần Kim Xuân  &
Trần Tất Khánh

QPN 1,000,000 20,000,000 cho 40 BNN các khoa

115 Lâm Trọng Hiếu  Tân Hóa F1 Q11 500,000

116 Cô Mai Thị Lý Cty Sovigaz 500,000 cho K Puih Thảo (HS)

117 Nguyễn Quỳnh Nga
 KDC Kiến Á
Phước Long B Q9

3,000,000

118
3 bé Thảo Nhi + Thái 
Dương+ Bảo Trân

 Đô Đốc Tuyết, PMH Q7 4,000,000

119 Trí Đức  N ĐC F5 Q3 200,000

120 MTQ 100 phát  BNN khoa HH2

121 MTQ 40 tả & Khăn Ướt cho HSSS&SS

122 Phạm Như Quỳnh
 lô B CC Dragon 
hill Ng Hữu Thọ- NB

10,000,000 cho 5 BNN các khoa

123 Phạm Nguyên Phương  Huỳnh Văn Bánh F15 QPN 2,000,000 cho CB Thị Hương

124 Anh Hoàng 100 phát quà & lì xì TT cho khoa thận



125 Lê Hoài Giang  Vĩnh Viễn F5 Q10 500,000 cho Hải My (HH2)

126 Bé Nguyễn Võ Bảo Duy QTB 500,000

127 18MTQ Hoàng Văn Hùng  Thích Quãng Đức QPN 1,000,000 cho CB Bích Hạnh (T Hóa)

128 Cty TNHH TM Trường Thành
 Thích Q Đức
PN

50

129 g ñ Nguyễn Thị Bảy  ĐBP F11 Q10 12,500,000 cho 12BNN các khoa

130 21MTQ MTQ 8,000,000 cho 4 BNN các khoa

131
29 tết
17/02/2015

Chị Tâm KDC Gia Hòa Q9 3,000,000

132 Chị Mai Lý Thường Kiệt QTB 5,000,000

133 Trần Đức Hòa  Phùng Văn Cung QPN 1,000,000

134 Bảo Ngọc 2,000,000 cho 2 BNN các khoa

135 Lê Minh Châu
 Trần Quý Cáp
QTB

1,500,000 cho 3 BNN các khoa

136
30 tết
18/02/2015

Trần Thị Tuyết Nga
CC Cô Bắc
ñường 12 Tôn Đản Q4

1,000,000

137 Nhóm FF 40 quà & lì xì cho khoa UB &BCT

138 Trần Việt Thu Huyền Lý Tự Trọng Q1 4,000,000 cho 4 BNN các khoa

139
M3 tết
21/02/2015

Nguyễn Thị Mai Thảo
 chợ Cầu Muối
cầu Ông Lãnh Q1

20,000,000 cho 10 BNN các khoa

140 24/02/2015 Nguyễn Thị Lan Phương KHTH ND2 1,000,000

141 Đặng Duy Đôn  Huỳnh Tịnh Của F8Q3 500,000 cho Rmah H Lnh (UB)

142
Đặng Quang Huy &
 Công Ngôn

ntr 500,000 cho Chàm Mohamach K Riêm

143 MTQ 3,000,000 cho 3 BNN các khoa

144 24/02/2015 Bé Nguyễn Hoàng Linh Đan  Lê Lai F4 GV 10,000,000 cho 2 BNN các khoa

145 Phạm Lê Mỹ Ngọc
 Đinh Bộ Lĩnh
F26 QBT

500,000



146
Bé Nguyễn Ngọc 
Tuyết Hân

 Nguyễn Công 
Trứ Q1

500,000

147 Anh Long 1,000,000 cho bếp TT

148 25/02/2015 Nguyễn Thành Quang
 Phan Xích Long
QPN

500,000 cho BN khoa BCT

149 MTQ 33,300,000 cho 11 BNN các khoa

150 26/02/2015 Võ Thị Thu Sương GV 500,000 cho bếp TT
151 Nguyễn Anh Tuấn Q4 300,000 200,000 cho bếp TT
152 27/02/2015 Cô Mai Thị Lý Cty Sovigaz 700,000

153 Trần Hồng Phúc  Lê Lợi GV 10,000,000 cho 2 BNN các khoa

154 Huỳnh Tấn Lợi  Nguyễn Bình NB 1,000,000 cho Uy Vũ (UB)

155 MTQ 3,800,000 cho 2 BNN các khoa

156 Nhóm Nguyện Ước Hồng 200 cho TT khoa UB

Chuyển Khoản trong tháng( từ 
02/02 ñến 25/02/2015)

 

1 02/02/2015 Nguyễn Thị Hương 500,000
2 04/02/2015 Nguyễn Thị Thu Vân 3,000,000

3 05/02/2015 Trần Dương Chiến Thắng 2,000,000

4 09/02/2015 Nguyễn Thành Trung 500,000  

5 Trần Thị Thanh Tâm 3,000,000
6 11/02/2015 Nguyễn Nam Anh 2,000,000

7 Nhã Uyên Khôi Nguyễn 1,000,000 cho bếp TT

8 12/02/2015 Bé Hà Minh Minh 2,000,000 cho BN khoa Nội TK

9 Trần Thi Thu Yến 5,000,000
10 VPDD Pacific Impex 5,000,000
11 13/02/2015Đặng Thị Quý 300,000

12 14/02/2015 Nguyễn Thị Ngọc Yến V Tàu 10,000,000

13 Võ Thị Trân Châu 500,000

14 24/02/2015 Nguyễn Thị Thùy Dương 300,000

15 25/02/2015 Trần Thị Hoa 3,000,000
 

DUYỆT
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